
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

SỞ NỘI VỤ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /SNV-CCVC Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng      năm 2024 

V/v báo cáo thống kê ngành  

Nội vụ về lĩnh vực quản lý  

cán bộ, công chức, viên chức 

 

Kính gửi:  

- Sở, ban, ngành Thành phố; 

- Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và  

các quận, huyện. 

Căn cứ Thông tư số 02/2023/TT-BNV ngày 23 tháng 03 năm 2023 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ; 

Căn cứ Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định phân cấp tuyển dụng, sử dụng và 

quản lý công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 

phố và Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban 

nhân đân Thành phố ban hành Quy định phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố; 

Căn cứ Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế quản lý và xét duyệt cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao động đi nước ngoài và Quyết định số 74/2024/QĐ-

UBND ngày 12 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy chế quản lý và xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức và 

người lao động đi nước ngoài ban hành kèm theo Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND 

ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; 

 Để đảm bảo tiến độ tổng hợp, báo cáo về Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ đề nghị các 

cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện các nội dung như sau: 

 1. Báo cáo số liệu ngành Nội vụ theo Thông tư số 02/2023/TT-BNV 

 Báo cáo số liệu theo 18 biểu mẫu (đính kèm); niên độ báo cáo năm 2024 (tính 

đến tháng 12 năm 2024), cụ thể gồm: Biểu TT02.01TH.N; Biểu 

TT02.0203.CBCCVC; Biểu TT02.0204a.CBCCVC; Biểu TT02.0205b.CBCCVC; 

Biểu TT02.0206a.CBCCVC; Biểu TT02.0206b.CBCCVC; Biểu 

TT02.0207a.CBCCVC; Biểu TT02.0207b.CBCCVC; Biểu TT02.0207c.CBCCVC; 

Biểu TT02.0208a.CBCCVC; Biểu TT02.0208b.CBCCVC; Biểu 

TT02.0208c.CBCCVC; Biểu TT02.02TH.N; Biểu TT02.03aTH.N; Biểu 

TT02.03bTH.N. Biểu TT02.0401.HTQT; Biểu TT02.08TH.TCBC; Biểu 

TT02.11TH.CQĐP. 
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2. Báo cáo về thực hiện Quy định phân cấp tuyển dụng, sử dụng và 

quản lý công chức, viên chức; kết quả quản lý và xét duyệt cán bộ, công chức, 

viên chức và người lao động đi nước ngoài 

a) Báo cáo về thực hiện quy định phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý công 

chức, viên chức thực hiện theo Biểu 1 và Biểu 2, Biểu BS01, Biểu BS02, Biểu BS03 

đính kèm. 

b) Báo cáo kết quả xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức và người lao 

động đi nước ngoài thực hiện theo Biểu 3, Biểu BS04 đính kèm. 

Văn bản báo cáo Thông tư số 02/2023/TT-BNV; thực hiện Quy định phân 

cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức; kết quả quản lý và xét 

duyệt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đi nước ngoài gửi về Sở Nội 

vụ chậm nhất ngày 25 tháng 12 năm 2024 (gửi kèm tệp tin file Excel biểu mẫu 

báo cáo theo địa chỉ thư điện tử: nddai.snv@tphcm.gov.vn); đồng thời cập nhật 

thông tin, số liệu vào các biểu mẫu trực tuyến theo liên kết tại mã QR đính kèm. 

Trên đây là ý kiến của Sở Nội vụ, đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp 

thực hiện./.   

Nơi nhận:     
- Như trên (theo danh sách đính kèm); 

- Giám đốc Sở (để báo cáo); 

- Lưu: VT, P.CCVC, Đ. 

Liên kết báo cáo trực tuyến 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Tân 
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